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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp:  D21_QT08 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72109585 Đặng Trường An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72113728 Trịnh Quốc Hoàn Cầu 

3 DH72109647 Lê Thị Diễm Châu 

4 DH72114156 Trần Đăng Cơ 

5 DH72113762 Đoàn Thị Xuân Diệu 

6 DH72113806 Đường Sở Dinh 

7 DH72113737 Mai Thành Đạt 

8 DH72113122 Nguyễn Thành Đạt 

9 DH72109712 Nguyễn Thị Thục Đoan 

10 DH72112889 Nguyễn Thị Kiều Giang 

11 DH72109728 Đỗ Trọng Nguyên Giáp 

12 DH72109733 Nguyễn Hồng Hà 

13 DH72109735 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 

14 DH72113038 Lương Nguyễn Dương Hạ 

15 DH72109771 Trịnh Thị Ngọc Hân 

16 DH72113732 Đàm Thế Hiển 

17 DH72113291 Huỳnh Trung Hiếu 

18 DH72109800 Đặng Thu Hoài 

19 DH72109833 Nguyễn Phi Hùng 

20 DH72112729 Võ Thu Huyền 

21 DH72109893 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 

22 DH72113132 Nguyễn Anh Khuyên 

23 DH72112982 Trần Hoàng Lê 

24 DH72113032 Nghiêm Thị Huyền Linh 

25 DH72109929 Nguyễn Thị Kiều Linh 

26 DH72109931 Nguyễn Thị Mỹ Linh 

27 DH72109948 Trịnh Thiêm Long 

28 DH72109951 Mai Thiên Lộc 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

29 DH72109998 Trần Thị Hải My 

Không nộp hồ sơ 

30 DH72113556 Trần Thị Thảo My 

31 DH72110011 Nguyễn Ngọc Nga 

32 DH72110023 Nguyễn Thị Kim Ngân 

33 DH72110026 Nguyễn Thị Phương Ngân 

34 DH72110032 Trương Thị Tuyết Ngân 

35 DH72113265 Liên Bảo Ngọc 

36 DH72110041 Ngô Thị Cẩm Ngọc 

37 DH72113509 Phan Thị Phương Nhi 

38 DH72110155 Phạm Văn Phương 

39 DH72110157 Văn Thị Thu Phương 

40 DH72110158 Vũ Thị Thanh Phương 

41 DH72110176 La Tâm Quốc 

42 DH72110190 Lương Mạnh Quyền 

43 DH72110201 Nguyễn Đinh Thị Yến Quỳnh 

44 DH72110202 Nguyễn Hương Quỳnh 

45 DH72110239 Tạ Phúc Thành 

46 DH72110281 Huỳnh Thị Kim Thoa 

47 DH72110291 Cao Bảo Thuận 

48 DH72110300 Nguyễn Đặng Phương Thùy 

49 DH72110308 Tài Nữ An Thuyên 

50 DH72110321 Trần Huỳnh Ngọc Thư 

51 DH72110324 Văn Thị Anh Thư 

52 DH72113331 Huỳnh Mỹ Tiên 

53 DH72110343 Lê Anh Toại 

54 DH72110348 Nguyễn Viết Khánh Toàn 

55 DH72112927 Nguyễn Ngọc Trác 

56 DH72110352 Nguyễn Quỳnh Trang 

57 DH72110355 Nguyễn Thị Thùy Trang 

58 DH72110370 Phạm Mỹ Phương Trâm 

59 DH72110371 Phùng Hồ Bảo Trâm 

60 DH72110375 Lý Ngọc Bảo Trân 

61 DH72110379 Nguyễn Trần Bảo Trân 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

62 DH72113677 Hoàng Minh Trí 

Không nộp hồ sơ 

63 DH72110389 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh 

64 DH72113359 Lê Diệp Thanh Trúc 

65 DH72110411 Lại Quốc Trung 

66 DH72110420 Nguyễn Trần Tiến Trường 

67 DH72114031 Đỗ Thị Thanh Tuyền 

68 DH72110478 Tiết Khánh Vi 

69 DH72113273 Nguyễn Phát Vũ 

70 DH72110495 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 

71 DH72110496 Nguyễn Ngọc Phương Vy 

72 DH72110499 Nguyễn Trúc Vy 

73 DH72110515 Bùi Thị Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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